
 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT 

HỌC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

V/v mời chào giá Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   2   tháng  12   năm 2024      
 

Kính gửi: Quý Công ty 

Để phục vụ cho công tác hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Truyền máu Huyết học kính 

mời Quý Công ty tham gia báo giá hàng hóa  sau: 

STT Tên ấn Phẩm Quy Cách 
Cấp 

Cứu 
HHNL2 

Công 

tác xã 

hội 

Tổng Số 

lượng 

1 

Phiếu Chỉ 

Định Truyền 

Chế Phẩm 

Máu 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
5.000 1.000   6.000 

2 

Phiếu Chỉ 

Định Tiểu 

Cầu Gạn 

Tách 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
5.000 1.000   6.000 

3 

Giấy Đồng 

Thuận Thực 

Hiện Chụp 

Ct-Scan 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
1.000 200   1.200 

4 

Giấy Đồng 

Thuận Thực 

Hiện Chụp 

Mri 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
5.000 200   5.200 

5 

Giấy Đồng 

Thuận 

Truyền Chế 

Phẩm Máu 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
5.000 1.000   6.000 

6 

Giấy Đồng 

Thuận 

Truyền Chế 

Phẩm Máu 

Khác Nhóm 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
1.000 200   1.200 

7 

Giấy Thỏa 

Thuận Chênh 

Lệch Bhyt 

A5, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
5.000 1.000 10.000 16.000 

8 

Phiếu Tư 

Vấn Sử Dụng 

Thuốc Không 

Do Bệnh 

Viện Cung 

Cấp 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
5.000 200   5.200 



 

9 

Phiếu Tư 

Vấn Sử Dụng 

Dịch Vụ Kỹ 

Thuật Không 

Được Thanh 

Toán Bảo 

Hiểm Y Tế 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
500 200   700 

10 

Phiếu Tư 

Vấn Sử Dụng 

Thuốc Không 

Được Thanh 

Toán Bảo 

Hiểm Y Tế 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
1.000     1.000 

11 

Phiếu Thủ 

Thuật Chiết 

Tách 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
500     500 

12 

Phiếu Thủ 

Thuật Chọc 

Dò Tủy Sống 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
500     500 

13 

Phiếu Thủ 

Thuật Sinh 

Thiết Tủy 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
100     100 

14 

Đơn Xin 

Điều Chỉnh 

Thông Tin 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
200     200 

15 

Giấy Đề 

Nghị Cung 

Cấp Tóm Tắt 

Bệnh Án Và 

Kết Quả Xét 

Nghiệm 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
500   1.000 1.500 

16 

Giấy Đề 

Nghị Được 

Đọc, Xem, 

Ghi Chép Hồ 

Sơ Bệnh Án 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
100     100 

17 

Giấy Đề 

Nghị Được 

Sao Y, Chụp 

Hình Hồ Sơ 

Bệnh Án 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
100     100 

18 

Giấy Chứng 

Nhận Điều 

Trị 

A5, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
100     100 

19 

Mẫu Phiếu 

Khai Thông 

Tin 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
500     500 



 

20 

Giấy Hẹn Trả 

Tài Liệu 

Hsba 

A5, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
100   1.000 1.100 

21 

Biên Bản Hội 

Chẩn Chụp 

Ct Mri 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
  100   100 

22 
Hội Chẩn 

Chấm Sao 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
200 500   700 

23 

Mẫu Phiếu 

Yêu Cầu Sử 

Dụng Kháng 

Sinh 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
  500   500 

24 

Phiếu Xác 

Định Điều 

Trị 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
  200   200 

25 

Bảng Điểm 

Đánh Giá 

Nguy Cơ Té 

Ngã Humpty 

Dumpty 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
1.000     1.000 

26 

Phiếu Theo 

Dõi Dự 

Phòng Té 

Ngã 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
5.000 1.000   6.000 

27 

Hướng Dẫn 

Phòng Ngừa 

Té Ngã Tại 

Nhà 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
2.000 1.000   3.000 

28 

Bảng Kiểm 

An Toàn 

Trước 

Truyền Máu 

A5, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt, 

in ngang 

1.000     1.000 

29 

Phiếu Truyền 

Máu Tổng 

Hợp 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
1.000     1.000 

30 

Báo Cáo Tai 

Biến Không 

Mong Muốn 

Liên Quan 

Đến Truyền 

Máu 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
500     500 

31 

Phiếu Xét 

Nghiệm Tai 

Biến Không 

Mong Muốn 

Liên Quan 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
500     500 



 

Đến Truyền  

Máu 

32 

Giấy Xác 

Nhận Không 

Có Chế Phẩm 

Máu Cùng 

Nhóm 

A5, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt, 

in ngang 

500     500 

33 

Báo Cáo 

Phản Ứng Có 

Hại Của 

Thuốc Tại 

Khoa Điều 

Trị 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
200     200 

34 

Báo Cáo 

Phản Ứng Có 

Hại Của 

Thuốc 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
200     200 

35 Thẻ Dị Ứng 

A5, for 

170gsm, in 1 

màu 1 mặt, in 

ngang 

500     500 

36 
Biên Bản 

Hủy Thuốc 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt,  

in ngang 

3.000     3.000 

37 

Phiếu Thực 

Hiện Hóa Trị 

Liệu 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 

(Phiếu thực 

hiện hóa trị liệu 

in ngang, Bảng 

kiểm trước khi 

thực hiện hóa 

trị liệu in dọc) 

  1.000   1.000 

38 

Phiếu Tái 

Đánh Giá 

Dinh Dưỡng 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
  1.000   1.000 

39 

Phiếu Thực 

Hiện Và 

Công Khai 

Thuốc, Dịch 

Truyền 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
7.000 3.000   10.000 

40 

Phiếu Tư 

Vấn Giáo 

Dục Sức 

Khỏe 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
5.000 3.000   8.000 



 

41 

Phiếu Kiểm 

Hồ Sơ Bệnh 

Án Ra Viện 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 3 mặt 

(2 tờ), bấm kim 

2.000 2.000   4.000 

42 
Mặt Sau Giấy 

Ra Viện 

A5, for 

170gsm, in 1 

màu 1 mặt, in 

ngang 

2.000 1.000   3.000 

BIỂU MẪU THEO THÔNG TƯ 32         

1 
Bìa Hồ Sơ 

Bệnh Án  

(44x31)cm, In 1 

màu, ruột (1 tờ 

A3, 1 tờ A4 dán 

vào tờ gáy bệnh 

án Nội Khoa + 

44 tờ gáy 4x30, 

Bìa Bristol 300, 

thành phẩm: 

đóng lòng 2 

kim), có bìa bao 

nhựa. 

500     500 

2 

Giấy Đề 

Nghị Làm 

Người Đại 

Diện Cho 

Người Bệnh 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
2.000     2.000 

3 
Giấy Mời 

Hội Chẩn 

A5, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
2.000 500   2.500 

4 
Biên Bản Hội 

Chẩn 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
2.000 500   2.500 

5 

Giấy Cam 

Kết Chấp 

Thuận Phẫu 

Thuật, Thủ 

Thuật 

(Không Có 

Gây Mê Hồi 

Sức) 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
5.000 1.000   6.000 

6 

Giấy Cung 

Cấp Thông 

Tin Và Cam 

Kết Chung 

Về Nhập 

Viện Nội Trú  

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
5.000 1.000   6.000 

7 

Giấy Cam 

Kết Chấp 

Thuận Điều 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
  200   200 



 

Trị Bằng Hóa 

Trị - Xạ Trị 

8 

Giấy Cam 

Kết Từ Chối 

Sử Dụng 

Dịch Vụ 

Khám Bệnh, 

Chữa Bệnh 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
1.000 200   1.200 

9 

Phiếu Nhận 

Định – Phân 

Loại Người 

Bệnh Tại 

Khoa Cấp 

Cứu 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
5.000     5.000 

10 

Phiếu Nhận 

Định Ban 

Đầu Người 

Bệnh Nội Trú 

(Dành Cho 

Điều Dưỡng 

– Lúc Nhập 

Viện/Nhập 

Khoa) 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
5.000 2.000   7.000 

11 
Phiếu Theo 

Dõi Điều Trị 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
7.000 3.000   10.000 

12 

Phiếu Thực 

Hiện Kỹ 

Thuật Phục 

Hồi Chức 

Năng 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
  100   100 

13 

Phiếu Bàn 

Giao Người 

Bệnh Chuyển 

Khoa (Dành 

Cho Bác Sỹ) 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
4.000 500   4.500 

14 

Bảng Kiểm 

An Toàn 

Phẫu Thuật  

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt,  

in ngang 

500     500 

15 
Phiếu Thủ 

Thuật 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
  500   500 

16 

Phiếu Sàng 

Lọc Và Đánh 

Giá Dinh 

Dưỡng 

Người Bệnh 

Nội Trú 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
5.000 1.000   6.000 



 

17 

Phiếu Hướng 

Dẫn Chế Độ 

Dinh Dưỡng 

Cho Người 

Bệnh Nội Trú 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
500     500 

18 

Giấy Cam 

Kết Chuyển 

Cơ Sở Khám 

Bệnh, Chữa 

Bệnh 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
1.000     1.000 

19 

Giấy Cam 

Kết Ra Viện 

Không Theo 

Chỉ Định Của 

Bác Sỹ (Khi 

Chưa Kết 

Thúc Việc 

Chữa Bệnh) 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
1.000   

  

1.000 

20 

Biên Bản 

Kiểm Thảo 

Tử Vong 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
100   

  

100 

21 

Trích Biên 

Bản Kiểm 

Thảo Tử 

Vong 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
100   

  

100 

22 

Biên Bản 

Bàn Giao 

Người Bệnh 

Tử Vong 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
100   

  

100 

23 

Biên Bản 

Người Bệnh 

Tử Vong 

Trước Khi 

Vào Cơ Sở 

Khám Bệnh, 

Chữa Bệnh  

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
100   

  

100 

24 

Biên Bản Tử 

Vong Ngoại 

Viện 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
100   

  

100 

25 

Phiếu Chẩn 

Đoán Nguyên 

Nhân Tử 

Vong 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
100   

  

100 

26 

Phiếu Tóm 

Tắt Thông 

Tin Người 

Bệnh Nặng 

Xin Về 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
500   

  

500 



 

JCI   

1 
Kế Hoạch 

Xuất Viện 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 3 mặt 

(2 tờ) 

2.000 3.000   5.000 

2 
Kế Hoạch 

Chăm Sóc 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt,  

in ngang 

5.000 2.000   7.000 

3 

Phiếu Tư 

Vấn Tham 

Gia Và Sử 

Dụng Cổng 

Thông Tin 

Chính Thức 

Của Bệnh 

Viện  

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 2 mặt 
5.000     5.000 

4 

Phiếu Sàng 

Lọc Trầm 

Cảm 

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt 
5.000 1.000   6.000 

5 

Phiếu Sàng 

Lọc Nguy Cơ 

Tự Tử Hoặc 

Tự Gây Hại 

C-Ssrs 

A4, for 70gsm, 

in  màu 1 mặt 
100 100   200 

BỔ SUNG THÊM BIỂU MẨU KHÁC 

1 
Bệnh Án Nội 

Khoa 

(44x31)cm, In 1 

màu, ruột (1 tờ 

A3, 1 tờ A4 dán 

vào tờ gáy bệnh 

án Nội Khoa + 

44 tờ gáy 4x30, 

Bìa Bristol 300, 

thành phẩm: 

đóng lòng 2 

kim), có bìa bao 

nhựa. 

  1.000   1.000 

2 

Phiếu thông 

tin người 

bệnh  

A4, for 70gsm, 

in 1 màu 1 mặt, 

in ngang 

    10.000 10.000 

Quý Công ty quan tâm gửi bảng báo giá đến Bệnh viện theo thời gian và địa điểm sau: 

- Thời gian nhận báo giá: Hạn chót vào lúc 16 giờ, ngày   6    tháng  12   năm 2024. 

Địa chỉ: Bộ phận Thu mua - Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Truyền máu Huyết học – Số 

1 Trần Hữu Nghiệp, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại: (028) 3839 7535 – 337 

Lưu ý:  



 

- Báo giá đã bao gồm thuế VAT, phí giao hàng, công lắp đặt và các chi phí khác. 

- Báo giá phải nêu rõ xuất xứ, model và có thể đính kèm hình ảnh minh họa (nếu có). 

- Thanh toán: Chuyển khoản trong vòng 60 ngày kể từ ngày Phòng Tài chính kế toán nhận 

được đầy đủ hóa đơn chứng từ thanh toán hợp lệ.  

- Báo giá có hiệu lực: tối thiểu 30 ngày kể từ ngày phát hành. 

- Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau: 

           + Bảng báo giá (người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu). 

           + Hồ sơ năng lực. 

Trân trọng./. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

         Nguyễn Thị Thu Hiền 

 


